
Phụ lục 6:

Địa chỉ: 02 Phố Hàng Bài, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
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Số Giấy phép 

lưu hành sản 

phẩm hoặc số 

Công văn cho 

phép NK

Hãng sản 

xuất/ Nước 

sản xuất/ Ký 

mã hiệu, 

nhãn mác 

sản phẩm

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu 
(có VAT)

Thành 

tiền 
(đồng)

1
PP230050

1403
G2.51

Hóa chất 

khử khuẩn

dụng cụ 

mức độ cao

Dung dịch 

Khử khuẩn 

Mức độ Cao 

ortho-

Phthalaldehyd

e CIDEX 

OPA 3,78L

*Thành phần: Ortho-Phthalaldehyde 

0,55%; pH 7,2 - 7,8. Diệt được hầu 

hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực 

khuẩn lao (Mycobacterium bovis)

* Can: 3,78 lít

* Ngâm khử khuẩn cho dụng cụ, tái 

sử dụng trong vòng 14 ngày. 

* Kèm theo que thử nồng độ. 

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

13584.

TTBYT loại C. 

Bản phân loại 

số: 

2021263/170000

164/PCBPL-

BYT. Nhập 

khẩu không 

phép đến 

31/12/2024 

(Theo nghị định 

số 07/2023/NĐ-

CP ngày 

03/03/2023.)

Systagenix 

Wound 

Management 

Manufacturing 

 Limited - Anh

Can 6 891.030 5.346.180

Giá trị 5.346.180

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Bằng chữ: Năm triệu ba trăm bốn mươi sáu nghìn một trăm tám mươi đồng./.

Tổng cộng: 01 khoản

Gói thầu số 2: Mua hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán in vitro

Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

Điện thoại: 028 3816 3225.
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